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Thuế suất

Hiện tại, mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20%.
Đối với các tổ chức trong các ngành sau đây sẽ áp
dụng mức thuế suất cao hơn:

Sửa đổi bởi khoản 1, điểu 67 Luật dầu khí 2022, có
hiệu lực từ 1/7/2023
• Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt
động dầu khí từ 25% đến 50% phù hợp với từng hợp
đồng dầu khí;
• Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt
động tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên quý
hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với
từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.
Thuế TNDN phải nộp có thể được miễn giảm theo
chính sách ưu đãi thuế.
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Thuế suất ưu đãi
Nguyên tắc áp dụng chung

Thuế suất ưu đãi:
Ba mức thuế suất ưu đãi phổ biến là 10%, 15% và 17% được áp
dụng tương ứng trong thời hạn 15 năm và 10 năm, tính liên tục từ
năm phát sinh doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế. Từ
ngày 01 tháng 01 năm 2016, doanh nghiệp có dự án trước đây được
hưởng mức thuế suất ưu đãi 20% thì áp dụng mức thuế suất thay
thế là 17%. Khi hết thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, thì sẽ chuyển
sang áp dụng thuế suất thuế TNDN phổ thông (tức là 20% hiện tại).

Thuế suất ưu đãi 15% được áp dụng cho một số lĩnh vực kinh doanh
trong suốt thời gian hoạt động. Một số lĩnh vực khác theo quy định
riêng của Thủ tướng sẽ được hưởng thuế suất 10% trong suốt thời
gian hoạt động của dự án.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng như các dự án đầu tư có
quy mô lớn được quy định theo Luật Đầu tư có thể áp dụng ưu đãi
đầu tư đặc biệt. Mức ưu đãi thuế TNDN có sự khác biệt tùy vào một
số tiêu chí nhất định. Mức ưu đãi cao nhất bao gồm thuế suất ưu
đãi 5% trong thời hạn 37 năm, miễn thuế 6 năm, giảm 50% thuế
TNDN trong 13 năm tiếp theo. Ngoài ra, tiền thuê đất, thuê mặt
nước cũng được miễn/giảm trong một khoản thời gian nhất định.
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Thuế suất ưu đãi
Nguyên tắc áp dụng chung

Miễn thuế, giảm thuế:
Người nộp thuế có thể được hưởng ưu đãi về miễn thuế và giảm
thuế. Thời gian miễn thuế được tính liên tục trong một giai đoạn
nhất định từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ
hoạt động ưu đãi, sau đó là giai đoạn giảm thuế với thuế suất giảm
ở mức 50% so với mức thuế suất đang áp dụng. 
Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu
thuế trong vòng 3 năm đầu từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt
động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế, thì thời gian
miễn thuế/giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát
sinh doanh thu. Các tiêu chí để được hưởng ưu đãi miễn và giảm
thuế được quy định cụ thể trong các qui định về thuế TNDN.
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Phương pháp tính thuế

Thuế Thu nhập doanh nghiệp được tính theo công thức dưới:

Số thuế phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập
 quỹ KH&CN (nếu có)) x Thuế suất

Thu nhập tính thuế= (Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế
+ Lỗ lũy kế được kết chuyển)

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu chịu thuế - Chi phí được
 trừ) + Thu nhập chịu thuế khác

Thu nhập chịu thuế là thu nhập thể hiện trên báo cáo tài chính, chịu
những điều chỉnh nhất định do sự khác biệt giữa quy định về thuế và
kế toán. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh
doanh và những hoạt động khác (bao gồm thu nhập từ chuyển
nhượng vốn hoặc chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản và thu
nhập khác).

Người nộp thuế phải lập tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm,
trong đó thể hiện các khoản điểu chỉnh chênh lệch giữa thu nhập cho
mục đích kế toán và thu nhập chịu thuế cho mục đích tính thuế.
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Chi phí được trừ và Chi phí không được trừ

Chi phí được trừ

Những chi phí được xem là chi phí được trừ khi tính thuế
TNDN nếu đáp ứng đủ các điểu kiện sau đây:

Thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất,
kinh doanh;
Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan hợp pháp;
Có chứng từ thanh toán không dùng tiển mặt đối với
những hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá
trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị
gia tăng)
Không thuộc nhóm chi phí không được trừ được liệt kê
dưới đây.
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Chi phí được trừ và Chi phí không được trừ

Chi phí không được trừ

Các chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất không được bồi
thường do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc trường hợp bất khả
kháng khác nhưng không có hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo các quy
định hiện hành.
Chi phí khấu hao tài sản không theo quy định.
Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt
mức tiêu hao hợp lý.
Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa
đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào
theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập
Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung
cấp dịch vụ.
Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động không
theo quy định.
Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa
đơn, chứng từ; phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho
người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm. Trường
hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho
người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu
đồng/người/năm.
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Chi phí được trừ và Chi phí không được trừ
Chi phí không được trừ

Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy
chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến,
không có hội đống nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.
Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định
của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động
đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức
quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ
công chức, viên chức Nhà nước.
Các khoản chi được trừ sau đây nhưng nếu chi không đúng
đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy
định: Các khoản chi thêm cho lao động nữ; Các khoản chi
thêm cho người dân tộc thiểu số.
Phần trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao
động vượt mức quy định; phần trích nộp kinh phí công đoàn
cho người lao động vượt mức quy định.
Phần chi vượt mức 03 triệu đống/tháng/người để: Trích nộp
quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo
hiểm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định
của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích
nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo
hiểm thất nghiệp cho người lao động.
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Chi phí được trừ và Chi phí không được trừ
Chi phí không được trừ

Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động không theo
đúng quy định hiện hành.
Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên.
Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này
được thành lập theo quy định của pháp luật) vượt quá mức quy
định của Hiệp hội.
Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do
chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất,
kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có
đủ chứng từ.
Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số
năm mà bên đi thuê trả tiền trước.
Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng
không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150%
mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại
thời điểm vay.
Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với
doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo
tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường
hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền
vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu
tư.
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Chi phí được trừ và Chi phí không được trừ
Chi phí không được trừ

Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng không theo đúng hướng
dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng: dự phòng giảm giá hàng
tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ
phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công
trình xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm
định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.
Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ
hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ
có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái
do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang
chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ
giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ
cuối kỳ tính thuế)
Chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà
tình nghĩa cho người nghèo, tài trợ nghiên cứu khoa học không đúng
đối tượng quy định hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ.
Phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ
cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức chi phí phân bổ theo
doanh thu trong kỳ.
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Chi phí được trừ và Chi phí không được trừ
Chi phí không được trừ

Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác; Các khoản
chi đã được chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh
nghiệp; Chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn.
Phần chi phí liên quan đến việc thuê quản lý đối với hoạt động kinh
doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino vượt quá 4%
doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh
doanh casino.
Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.
Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình
thành tài sản cố định
Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi
từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả
thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn
kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ theo chương trình của
Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu (trừ cổ
phiếu thuộc loại nợ phải trả) và cổ tức của cổ phiếu (trừ cổ tức của
cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả), mua bán cổ phiếu quỹ và các
khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở
hữu của doanh nghiệp.
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Chi phí được trừ và Chi phí không được trừ
Chi phí không được trừ

Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ
số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc
thù khác không thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của
Bộ Tài chính.

Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật
giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ
kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm
nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt
về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế;
thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ
ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại
các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập
doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu
nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận
tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà
thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế
thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp
doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công
trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
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Chuyển lỗ

Doanh nghiệp được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập
chịu thuế của những năm tiếp theo trong thời gian không quá 5
năm. Doanh nghiệp không được phép chuyển lùi các khoản lỗ.

Các khoản lỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng
ưu đãi thuế TNDN được bù trừ vào lợi nhuận từ các hoạt động
sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN và
ngược lại. Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển
nhượng dự án đầu tư chỉ được bù trừ vào lợi nhuận từ hoạt động
sản xuất kinh doanh và không có chiều ngược lại.

Hiện không có quy định về việc cấn trừ lãi, lỗ giữa các doanh
nghiệp trong cùng một tập đoàn.
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Kê khai và nộp thuế

Doanh nghiệp chịu thuế TNDN có nghĩa vụ kê khai quyết toán
thuế hàng năm.

Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN
hàng quý. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ chỉ phải tạm nộp thuế
hàng quý theo ước tính. Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03
quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN
phải nộp theo quyết toán năm. Nếu số thuế tạm nộp hàng quý
thấp hơn quy định, công ty phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế cho
phần thuế còn thiếu (mức tiền chậm nộp tiền thuế hiện tại
khoảng 11%/năm), tính từ hạn nộp thuế quý 3.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 trở đi, thuế TNDN theo quý phải
được nộp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Thời hạn
cho cả việc kê khai quyết toán thuế TNDN hằng năm và nộp thuế
là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm tài
chính hoặc năm dương lịch.
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Kê khai và nộp thuế

Trường hợp người nộp thuế có cơ sở hạch toán phụ thuộc (ví dụ,
chi nhánh) ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì,
người nộp thuế cũng chỉ cần nộp hồ sơ khai thuế TNDN tại địa
bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính. Tuy nhiên, các doanh nghiệp
sản xuất phải phân bổ số tiền thuế phải nộp cho các cơ quan thuế
tương ứng ở các tỉnh nơi có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ
thuộc. Cơ sở để phân bổ số thuế phải nộp tại từng địa bàn được
căn cứ vào tỷ lệ chi phí của từng cơ sở sản xuất trên tổng chi phí
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các đơn vị phụ thuộc hoặc
địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN,
công ty cần phải xác định riêng (không phân bổ) số thuế TNDN
phải nộp. Năm tính thuế thông thường là năm dương lịch. Trong
trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tính thuế (nghĩa là năm
tài chính) khác năm dương lịch thì phải thông báo với cơ quan
thuế địa phương.
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Chuyển lợi nhuận ra nưóc ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển lợi nhuận hằng
năm ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính hoặc khi kết
thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Các nhà đầu tư
nước ngoài không được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
trong trường hợp doanh nghiệp được đầu tư có lỗ luỹ kế.

Nhà đầu tư nước ngoài phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho
doanh nghiệp được đầu tư thông báo cho cơ quan thuế việc
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất 7 ngày làm việc trước
khi thực hiện việc chuyển lợi nhuận.
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